CÔNG KHAI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 5TA4 – THÁNG 11/2024 
CHỦ ĐỀ : NGHỀ NGHIỆP 
Tuần 1 : Nhánh 3 “Bác thợ xây”
Từ ngày 02/12/2024 đến 07/12/2024  – Phạm Thị Hoa  
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Hoạt động học

	Ngày 02/12/2024
Lĩnh vực: PTTC
Bò chui qua ống dài 1,5x0,6m
	Ngày 03/12/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tìm hiểu bác thợ xây
	Ngày 04/12/2024
Lĩnh vực: PTNT
Vẽ công trình xây dựng
	Ngày 05/12/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tạo nhóm đếm đến 8. Nhận biết số 8
	Ngày 06/12/2024
Lĩnh vực: PTNT
DTĐTT: Chiếc cầu mới
	Ngày 07/12/2024
Lĩnh vực: PTNT
DH: Thợ xây tí hon

	Hoạt động ngoài trời 

	Ngày 02/12/2024
Quan sát đồ dùng của bác thợ xây
TCVĐ: Vượt chướng ngại vật
KVC số 4
	Ngày 03/12/2024
Quan sát công việc của bác thợ xây
TCVĐ: TC: Những cầu thủ nhí thi tài
KVC số 5
	Ngày 04/12/2024
Quan sát sản phẩm của bác thợ xây
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
KVC số 6
	Ngày 05/12/2024
Quan sát khu vực thiên nhên
TCVĐ: Thi đi nhanh
KVC số 1
	Ngày 06/12/2024
Quan sát thời tiết
TCVĐ: Nhảy tiếp sức
KVC số 2
	Ngày 07/12/2024
Quan sát quang cảnh trường mầm non
TCVĐ: Thi xem tổ nào nhanh
KVC số 3

	Hoạt động chiều 

	Ngày 02/12/2024
Làm quen bài thơ Chiếc cầu mới
	Ngày 03/12/2024
Bé làm bao nhiêu nghề
	Ngày 04/12/2024
Chơi nu na nu nống
	Ngày 05/12/2024
Làm quen  bài hát: Thợ xây tí hon..
	Ngày 06/12/2024
Làm quen với  1 số từ vựng: DENTIST, SOLDIER
	Ngày 07/12/2024
Vệ sinh, Nêu gương cuối tuần







Tuần 2 : Nhánh 4 “Bác sĩ nha khoa”
Từ ngày 09/12/2024 đến 14/12/2024  – Phạm Thị Thúy Hằng   
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Hoạt động học

	Ngày 09/12/2024
Lĩnh vực: PTTC
Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5x30cm
	Ngày 10/12/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tìm hiểu bác sĩ nha khoa
	Ngày 11/12/2024
Lĩnh vực: PTNT
Vẽ dụng cụ bác sĩ
	Ngày 12/12/2024
Lĩnh vực: PTNT
So sánh thêm bớt trong phạm vi 8
	Ngày 13/12/2024
Lĩnh vực: PTNT
KCTN: Gấu con bị sâu răng
	Ngày 14/12/2024
Lĩnh vực: PTNT
DH: Bé tập đánh răng

	Hoạt động ngoài trời 

	Ngày 09/12/2024
Quan sát công việc của bác sĩ nha khoa
TCVĐ: Chuyền gạch
KVC số 4
	Ngày 10/12/2024
Quan sát dụng cụ của bác sĩ nha khoa
TCVĐ: Xi ba khoai
KVC số 5
	Ngày 11/12/2024
Quan sát phòng y tế nhà trường
TCVĐ: Ai bật xa nhất
KVC số 6
	Ngày 12/12/2024
Quan sát phòng khám bệnh trong giờ hoạt động góc lớp 5A3 , 
TCVĐ: Vượt chướng ngại vật
KVC số 1
	Ngày 13/12/2024
Quan sát phòng khám nha khoa
TCVĐ: Thi đi nhanh
KVC số 2
	Ngày 14/12/2024
Quan sát thời tiết
TCVĐ: Tai ai tinh
KVC số 3

	Hoạt động chiều 

	Ngày 09/12/2024
Trò chuyện về cách giữ gìn vệ sinh răng miệng
	Ngày 10/12/2024
Làm quen  bài hát: Cô gái ngành y
	Ngày 11/12/2024
Làm quen bài thơ bé tập làm bác sỹ,
	Ngày 12/12/2024
- TC: Gắn đúng dụng cụ bác sĩ nha khoa.

	Ngày 13/12/2024
Xem video bảo vệ răng miệng
	Ngày 14/12/2024
Vệ sinh, Nêu gương cuối tuần







Tuần 3 : Nhánh 5 “Chú bộ đội”
Từ ngày 16/12/2024 đến 21/12/2024  – Phạm Thị Hoa 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Hoạt động học

	Ngày 16/12/2024
Lĩnh vực: PTTC
Trèo lên xuống 7 gióng thang ở độ cao 1,5m
	Ngày 17/12/2024
Lĩnh vực: PTTCKNXH
Trò chuyện về ngày 22/12

	Ngày 18/12/2024
Lĩnh vực: PTNT
DH: Cháu thương chú bộ đội
( Phòng chức năng)
	Ngày 19/12/2024
Lĩnh vực: PTNT
Gộp tách 8 đối tượng thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau
	Ngày 20/12/2024
Lĩnh vực: PTNT
Làm quen chữ cái h-k
	Ngày 21/12/2024
Lĩnh vực: PTNT
Gấp súng

	Hoạt động ngoài trời 

	Ngày 16/12/2024
Quan sát doanh trại bộ đội
TCVĐ: Dệt vải
KVC số 4
	Ngày 17/12/2024
Quan sát công việc của chú bộ đội
TCVĐ:Cướp cờ
KVC số 5
	Ngày 18/12/2024
Quan sát một số quân tư trang của chú bộ đội
TCVĐ: Chuyền gạch
KVC số 6
	Ngày 19/12/2024
Quan sát thời tiết
TCVĐ: Thi xem ai nhanh
KVC số 1
	Ngày 20/12/2024
Quan sát bồn hoa 8 cánh
TCVĐ: Cắp cua bỏ giỏ
KVC số 2
	Ngày 21/12/2024
Những nhạc công tài ba
TCVĐ: Giọng ai thế nhỉ
KVC số 3

	Hoạt động chiều 

	Ngày 16/12/2024
Tìm hiểu ngày quân đội nhân dân việt nam
	Ngày 17/12/2024
Chuyện kể về người lính đảo
	Ngày 18/12/2024
Làm quen bài thơ chú bộ đội hải quân
	Ngày 19/12/2024
TC: Phân loại sản phẩm nghề

	Ngày 20/12/2024
- TC: Bé gắn đúng công việc của chú bộ đội
	Ngày 21/12/2024
Vệ sinh, Nêu gương cuối tuần










Tuần 4 : Chủ đề động vật  - Nhánh 1: “Làm chuồng chim”
Từ ngày 23/12/2024 đến 28/12/2024  – Phạm Thị Thúy Hằng   
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Hoạt động học

	Ngày 25/11/2024
Lĩnh vực: PTTC
Bò trong đường zíc zắc qua 7 điểm, mỗi điểm cách nhau 1,5m
	Ngày 26/11/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tìm hiểu quá trình phát triển của cây lúa
	Ngày 27/11/2024
Lĩnh vực: PTNN + NT
Làm quen chữ cái u-ư
	Ngày 28/11/2024
Lĩnh vực: PTNT
Gộp tách 7 đối tượng thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau
	Ngày 29/11/2024
Lĩnh vực: PTTM
Làm cây lúa từ nguyên vật liệu thiên nhiên (EDP)
	Ngày 30/11/2024
Lĩnh vực:PTNN
KCTN: Sự tích cây lúa

	Hoạt động ngoài trời 

	Ngày 25/11/2024
Quan sát sản phẩm nghề nông
TCVĐ: Ai chọn đúng
KVC số 4
	Ngày 26/11/2024
Quan sát đồ dùng nghề nông
TCVĐ: Cắp cua bỏ giỏ
KVC số 5
	Ngày 27/11/2024
Quan sát công việc bác nông dân
TCVĐ: Giọng ai thế nhỉ?
KVC số 6
	Ngày 28/11/2024
Quan sát công việc của các cô nhà bếp
TCVĐ: Bạn vui
 hay buồn
KVC số 1
	Ngày 29/11/2024
Quan sát thời tiết
TCVĐ: Cơm canh rau muống
KVC số 2
	Ngày 30/11/2024
Quan sát cô hiệu phó nhận thực phẩm
TCVĐ: Tai ai tinh
KVC số 3

	Hoạt động chiều 

	Ngày 25/11/2024
sản  phẩm các nghề nông
	Ngày 26/11/2024
Làm quen  bài hát: Hạt gạo làng ta
	Ngày 27/11/2024
Làm quen bài thơ Lúa gạo và cơm
	Ngày 28/11/2024
Thực hành kỹ năng: Phơi quần áo
	Ngày 29/11/2024
Làm quen với  1 số từ vựng: RICE, BUILDER, 
	Ngày 30/11/2024
Cháu yêu cô chú công nhân



